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PHẦN I .TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm ) 
Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi phương trình đều có nghiệm”


A. “ Có ít nhất một phương trình vô nghiệm”.

B. “ Mọi phương trình đều vô nghiệm”.


C. “ Có duy nhất một phương trình vô nghiệm”.

D. “ Tất cả các phương trình đều không có nghiệm”.

Câu 2: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập  rỗng?
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Câu 3: Cho biết 
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Câu 4: Cho hai tập hợp 
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Câu 5: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
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Câu 6: Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ (
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 cm). Bán kính của chiếc đĩa này bằng (kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).
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A. 5,73 cm.
B. 6,01cm.
C. 5,85cm.
D. 4,57cm.

Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Miền nghiệm của bất phương trình
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 là phần mặt phẳng chứa điểm nào?


A. 
[image: image37.wmf](

)

3;0

.
B. 
[image: image38.wmf](

)

3;1

.
C. 
[image: image39.wmf](

)

1;1

.
D. 
[image: image40.wmf](

)

0;0

.

Câu 10: Miền tam giác 
[image: image41.wmf]ABC

 kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?
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Câu 11: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 không chứa điểm nào sau đây?
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Câu 12: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào không là hệ  bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 13: Cho hai tập hợp A và B được mô tả bởi biểu đồ VEN sau đây
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Khẳng định nào sau đây là sai ?
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Câu 14: Cho tập hợp 
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Câu 15: Cho hai tập hợp 
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Câu 16: Cho hai tập hợp 
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Câu 17: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 là phần mặt phẳng chứa điểm
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Câu 18: Cho 
[image: image86.wmf]ABC

D
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 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích của tam giác 
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Câu 19: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 chứa mấy điểm trong bốn điểm  
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A. 3
B. 1.
C. 
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Câu 20: Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 21: Cho  
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Câu 22: Với cặp giá trị 
[image: image107.wmf],

xy

 nào dưới đây thì mệnh đề chứa biến 
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Câu 23: Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp 
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Câu 24: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 
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Câu 25: Biểu thức: 
[image: image123.wmf]000

tan25.tan45.tan115

A

=

 có giá trị bằng

A. 
[image: image124.wmf]1

.
B. 
[image: image125.wmf]2

.
C. 
[image: image126.wmf]2

-

.
D. 
[image: image127.wmf]1

-

.
Câu 26: Cho tam giác 
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.  Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 27: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 28: Cho tam giác 
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Câu 29: Cho 
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Câu 30: Giá trị của 
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                Câu 31: Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm như hình vẽ bên?
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Câu 32: Cho tam giác 
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Câu 33: Cho 
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 Bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng bao nhiêu?
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Câu 34: Cho tam giác ABC có 
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Câu 35: Tính diện tích tam giác 
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Câu 36 (1,0  điểm). Cho 
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Câu 37 (1,25 điểm ) Cho 
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Câu 38 (0,75 điểm).Giả sử CD = h là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được AB = 24m, 
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